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Cars 
 
Ô tô 
 
 
1. Wheel 
 
Ba ́nh xe 
 
 
2. Tire 
 
Lốp xe 
 
 
3. Bumper 
 
Tâ ́m gờ ca ̉n 
 
 
4. Steering wheel 
 
Vô lăng 
 
 
5. Stick shift 
 
Xe tự động 
 
 
6. Speedometer 
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Đồng hồ tốc độ 
 
 
7. Odometer 
 
Đồng hồ đo đường 
 
 
8. Rear view mirror 
 
Ki ́nh chiếu hâ ̣u 
 
 
9. Front seat 
 
Ghế trước 
 
 
10. Back seat 
 
Ghế sau 
 
 
11. Trunk 
 
Cốp xe 
 
 
12. Head lights 
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Đèn trước 
 
 
13. Brake lights 
 
Đèn phanh 
 
 
14. License plate 
 
Biển số 
 
 
15. Glove compartment 
 
Ngăn đựng găng tay 
 
 
16. Seat belt 
 
Dây an toàn 
 
 
17. Exhaust pipe 
 
Ống xả 
 
 
18. Dash board 
 
Ba ̉ng điều khiển xe 
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19. Hood 
 
Mui xe 
 
 
20. Engine 
 
Động cơ 
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